Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 9 tầng, Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.
- Tên gói thầu: Gói 1: Mua sắm tài sản phục vụ  công tác chuyên môn
- Nguồn vốn: Quyết định số 238/QĐ- SKHCN ngày 24/10/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk205834583]a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.
- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
	[bookmark: _Hlk216258989]STT
	Hàng hóa
	Thông số kĩ thuật

	I
	TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH (IOC)
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	Màn hình LED 
	* Module LED 
· Khoảng cách điểm ảnh: ≤2mm
· Mật độ điểm ảnh: ≥250000dots/㎡
· Đèn LED
· Cấu hình đèn LED
· Kích thước  Module: ≥320mm*160mm
· Độ phân giải  Module: ≥160 (W) × 80 (H) pixels
· Phương pháp truyền động: Quét 1/40 dòng điện không đổi
· Độ sáng: ≥600 NIT
· Trọng lượng Module: ≤0.155kg
· Độ dày Module: 14.66mm（ không có nam châm ）/ 26.55mm（ nam châm ）
· Độ tương phản: ≥3000:1
· Góc nhìn: ≥140° (ngang), 140° (dọc)
· Khoảng cách xem: ≥2m
· Thang độ xám: 12-16bits cho màu đỏ, xanh lá cây, xanh lam
· Màu sắc: ≥16.7 M
· Điện áp làm việc: AC 110v/220v 50-60Hz
· Tần số khung hình: 50Hz-75Hz
· Tốc độ làm mới: ≥3840Hz
· Hệ thống điều khiển hoạt động: Nova; Linsn; Colorlight....
· Hỗ trợ đầu vào: Composite Video, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI
· Nhiệt độ bảo quản: (-40℃～+85℃)
· Nhiệt độ hoạt động: ( -20℃～+50℃ )
· Độ ẩm hoạt động: 10-90% RH
· Tuổi thọ: 100,000Hours
· Thời gian trung bình không có lỗi : ≥10,000Hours
· Mức độ bảo vệ: IP34
· Độ phẳng của màn hình: ≦1mm
· Khoảng cách điều khiển: Cat5: 100m đa chế độ / Sợi quang: 500m / Sợi quang đơn chế độ: 15km
· Bảo hành: 24 tháng
* Card thu 
· Độ phân giải tối đa:
· 512×512@60Hz (PWM IC, nguồn video 8-bit)
· 512×384@60Hz (IC thường, nguồn video 8-bit)"
· Màu sắc: Hỗ trợ Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020 và gamut tùy chỉnh
· Thang xám: 18bit+ (cải thiện độ mượt, tránh mất chi tiết ở độ sáng thấp)
· Hiệu chỉnh điểm ảnh: Hiệu chuẩn độ sáng và sắc độ từng điểm ảnh, loại bỏ sai lệch
· Xử lý hình ảnh: Cân chỉnh Gamma RGB riêng lẻ, xoay hình 90°/180°/270°
· Tính năng bổ sung: Giảm độ trễ (Low Latency), hỗ trợ 3D, cân chỉnh nhiều lô, điều chỉnh nhanh đường sáng/tối
· Giao tiếp: 12 cổng HUB75E, hỗ trợ tối đa 24 nhóm dữ liệu RGB song song
· Kết nối mạng: Cổng Ethernet gigabit (vừa vào vừa ra, hỗ trợ loop backup)
· Chức năng bảo trì: Hiển thị bản đồ Mapping 1.1, lưu hình ảnh khởi động, giám sát nhiệt độ/điện áp, hiển thị LCD
· Độ tin cậy: Loop backup, Dual program backup, Dual parameter backup
· Điện áp hoạt động: DC 3.8V ~ 5.5V
· Dòng điện định mức: 0.5A
· Công suất tiêu thụ: 2.5W
· Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ +70°C, độ ẩm 10% ~ 90% RH (không ngưng tụ)
· Nhiệt độ lưu trữ: -40°C ~ +85°C, độ ẩm 0% ~ 95% RH (không ngưng tụ)
· Bảo hành: 24 tháng
* Bộ nguồn 5V 60A 
· Công suất: ≥300W
· Điện áp đầu vào: 176～264VAC
· Điện áp đầu ra: 5V
· Nhiệt độ làm việc: -30~+60℃
· Bảo vệ: Ngắn mạch/Quá tải
· Hiệu suất cao, hoạt động ổn định lâu dài .
· Bảo hành: 24 tháng
* Hệ khung màn hình Led bao gồm vật tư phụ thi công
· Khung viền hệ thống màn hình LED
· Khung giá đỡ màn hình led (Sắt trụ được làm bằng sắt hộp mạ kẽm KT: 40mmx40mmx1.1mm; sắt gắn led kích thước: 20mm x 40mm x1.1mm.)
· Gia cố Khung trụ giá đỡ hệ thống màn hình LED
· Dây cáp bẹ, đầu cáp, dây Lan kết nối hệ thống,
· Dây điện chuyên dụng cấp nguồn cho hệ thống, hệ thống aptomat chống chập cháy.
· Tủ Rack 10U
· Phụ kiện vật tư
* Nhân công lắp đặt, bàn giao công nghệ
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	Bộ xử lý hình ảnh và phần mềm trinh chiếu
	* Thông số kỹ thuật chi tiết
· Khả năng xử lý điểm ảnh: tối đa 3,9 triệu pixel, chiều rộng tối đa 10.240 pixel, chiều cao tối đa 8192 pixel.
· Ngõ vào video: 1 x HDMI 2.0 (IN & LOOP), 2 x HDMI 1.3, 1 x 10G Optical Fiber, 1 x 3G-SDI (IN & LOOP), 1 x USB 3.0 (phát trực tiếp video/ảnh từ USB).
· Ngõ ra video: 6 x cổng Ethernet, 2 x cổng quang 10G (OPT1/OPT2), 1 x HDMI 1.3 (monitor), 1 x cổng 3D emitter.
· Độ phân giải đầu vào tối đa: 4K×2K@60Hz.
· Độ phân giải đầu ra tối đa: 3840×2160 @60Hz (qua HDMI monitoring).
· Âm thanh: Hỗ trợ audio nhúng qua HDMI và cổng 3.5mm In/Out.
· Chức năng Layer: hỗ trợ tối đa 6 lớp hình, tùy chỉnh kích thước, vị trí, tỷ lệ, ưu tiên hiển thị.
· Chức năng 3D: hỗ trợ Side-by-Side, Top-and-Bottom khi kết nối kính 3D chuyên dụng.
· Độ trễ cực thấp: giảm xuống đến 0 frame ở chế độ ByPass.
· Chế độ hoạt động: Video Controller / Fiber Converter / ByPass.
· Điều khiển: Mặt trước (nút xoay, LCD), phần mềm NovaLCT, Unico Web, Ứng dụng VICP.
· Điện áp hoạt động: 100-240V~, 50/60Hz, Công suất tiêu thụ: 43W.
· Các tính năng nổi bật
· Hỗ trợ đa dạng chuẩn ngõ vào: HDMI 2.0/1.3, SDI, Optical, USB.
· Xuất hình đồng bộ nhờ Genlock nội bộ hoặc nguồn ngoài.
· Lưu & gọi nhanh tới 256 cấu hình Preset chỉ với 1 nút bấm.
· Hiệu chỉnh màu sắc: độ sáng, bão hòa, tương phản, sắc độ.
· Hiệu chỉnh độ sáng & màu ở cấp độ điểm ảnh (Pixel Level Calibration).
· Tích hợp phát lại video/ảnh trực tiếp từ USB (Plug & Play).
· Tích hợp chức năng Scaling mạnh mẽ: full screen, pixel-to-pixel, custom.
· Sao lưu toàn diện: giữa thiết bị, nguồn tín hiệu, cổng Ethernet, OPT.
· Hỗ trợ chạy 24/7 với độ ổn định cao, chịu được môi trường khắc nghiệt.
· Điều khiển linh hoạt qua phần mềm & ứng dụng di động.
· Bảo hành: 24 tháng
* Phần mềm trình chiếu – Novi (Tiếng Việt)
· Bảo hành: 24 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
· Thông số kỹ thuật:
· Phục vụ công tác soạn và hiển thị tài liệu trình chiếu, giao diện trực quan, ngôn ngữ Tiếng Việt.
· Nhóm tính năng soạn tài liệu cơ bản:
· Thao tác với tệp tin trình chiếu- Các chức năng tạo mới, mở, lưu lại, lưu mới tập tin trình chiếu vào máy tính.
· Mở tập tin trình chiếu từ đường dẫn trên internet.
· Người dùng cũng có thể chia sẻ tập tin bằng việc lưu trữ tập tin lên Google Drive (hoặc các lưu trữ cloud tương tự).
· Thao tác với danh mục chủ đề- Thao tác thêm chủ đề mới, xóa chủ đề, sửa tên chủ đề, kéo thả thay đổi thứ tự các chủ đề, sao chép chủ đề và dán chủ đề.
· Thao tác với danh mục trang trình chiếu
· Thao tác thêm trang mới, xóa trang, sửa tên trang, kéo thả thay đổi thứ tự các trang, sao chép trang, dán trang.
· Thiết kế trang trình chiếu
· Cho phép thay đổi thiết kế của trang bao gồm thay đổi hình nền, màu nền trang.
· Cho phép chọn nhanh thiết kế theo thư viện thiết kế sẵn có (thư viện tự xây dựng, bao gồm trên 50 thiết kếvà được bổ sung dần như: Phông nên đại hội đảng, Phông nền HĐND, Đoàn TNCS... theo tiêu chuẩn đã quy ước)
· Cho phép áp dụng toàn bộ thiết kế các trang theo một trang.
· Bố cục trang
· Cho phép áp dụng bố cục trang cho từng trang hoặc toàn bộ các trang trong toàn bộ cuộc họp.
· Nhóm tính năng soạn tài liệu nâng cao:
· Thay đổi kích thước trang trình chiếu- Cho phép thiết lập kích thước trang trình chiếu theo các tỷ lệ màn hình (4:3, 16:9, 16:10, tablet...) để hiểnthị đúng với tỉ lệ màn được sử dụng trình chiếu.
· Tương lai có thể cho phép soạn nội dung trình chiếu cho các loại tỷ lệ màn hình và tự động chọn tỷ lệ phù hợp khi trình chiếu.
· Thiết lập hiệu ứng trang trình chiếu
· Cho phép thiết lập hiệu ứng xuất hiện và hiệu ứng biến mất của trang khi trình chiếu (Các hiệu ứng trình chiếu như các phần mềm thông dụng đã có: Vmix,PowerPoint...)
· Thiết lập âm thanh nền
· Cho phép thiết lập phát tập tin âm thanh khi trang bắt đầu và ngừng phát khi âm thanh kết thúc hoặc chuyển sang trang khác (Quốc ca, Đoàn ca...)
· Chèn đối tượng vào trang trình chiếu- Chèn đối tượng dòng chữ vào trang trình chiếu, chỉnh sửa nội dung, tùy chỉnh màu sắc, kích thước, định dạng cho nội dung:
· Chèn biểu tượng: Chèn biểu tượng từ thư viện (Hình búa liềm, tưởng Bác, huy hiệu Đoàn...).
· Chèn hình ảnh: Chèn hình ảnh từ máy tính, từ đường dẫn trên internet hoặc dán sau khi sao chép ảnh từ trình duyệt.
· Chèn video: Chèn 1 hay nhiều video từ máy tính hoặc Tìm kiến và chèn trực tiếp từ Youtube (Phim phóng sự, nghị quyết, quốc hội...) lên 1 trang trình chiếu và điều khiển chạy từng video hoặc đồng thời.
· Chèn nội dung nhúng (flash, web, pdf, ứng dụng khác) trực tiếp vào trang.o Vẽ: Sử dụng bút tô, bút vẽ để vẽ trực tiếp lên trang trình chiếu (Khi có hội thảo trình bày của đại biểu.
· Chèn liên kết cho các đối tượng, bao gồm liên kết đến các sự kiện trang, mở tập tin đính kèm hoặc mở trang web.
· Có thể thực hiên các thao tác kéo thả thay đổi vị trí đối tượng, co dãn thay đổi kích thước, sao chép, dán và xóa 1 hoặc nhiều đối tượng đồng thời
· Thiết lập hiệu ứng cho từng đối tượng, điều chỉnh loại hiệu ứng, tốc độ hiệu ứng, thứ tự xuất hiện của các hiệu ứng trên 1 trang
· Tùy chỉnh mức độ phóng to, thu nhỏ của nội dung hiển thị trang khi soạn thảo. Tùy chỉnh thời gian giãn cách đổi trang giữa các trang nếu các trang không có hiệu ứng.
· Nhóm tính năng trình chiếu:
· Thiết lập khung hiển thị
· Tự động thiết lập khung hiển thị nội dung trang chiếu theo tỷ lệ đã thiết lập.
· Hỗ trợ trình chiếu tự động
· Nội dung liên tục xuất hiện theo kịch bản đã thiết lập mà không cần phải điều khiển
· Hỗ trợ trình chiếu thủ công- Nội dung xuất hiện theo kịch bản chương trình qua người điều khiển- Điều khiển thủ công- Sử dụng phím mũi tên sang trái, sang phải để chuyển cảnh (đối tượng hoặc trang), mũi tên lên, xuống để chuyển cảnh nhanh trang tiếp theo hoặc trang trước đó
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	Micro chủ tọa 
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Hình thức: Tụ điện
· Hướng ghi: Single directivity
· Tần số đáp ứng: 40Hz-16KHz
· Nhạy cảm -43 ± 2 dB @ 1 KHz
· Điện áp đầu vào: DC 9V (Được cung cấp bởi máy chủ)
· Trở kháng đầu vào tối thiểu: 1 KΩ
· Tỷ lệ S / N: 90dB
· Cổng đầu ra: Khối thiết bị đầu cuối 2.0m 8p
· Dây đầu vào: Dây cáp 2.0m 8 chân có bọc bảo vệ
· Phụ kiện: Bọt biển chống gió, Dây cáp kết nối
· "Màn hình LCD 128 x 64 hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống.
· Microphone được trang bị đèn hình tròn hiển thị trạng thái hoạt động.
· Thiết kế kỹ thuật số, microphone được cấp nguồn từ đơn vị điều khiển chính.
· Microphone sử dụng ống linh hoạt và ống cứng, có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với nhiều người sử dụng khác nhau.
· Đơn vị chủ tịch có nút phát biểu và nút ưu tiên, nút ưu tiên có thể vượt quyền tất cả các đơn vị đại biểu.
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	Micro đại biểu
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Hình thức: Tụ điện
· Hướng ghi: Single directivity
· Tần số đáp ứng: 40Hz-16KHz
· Nhạy cảm -43 ± 2 dB @ 1 KHz
· Điện áp đầu vào: DC 9V (Được cung cấp bởi máy chủ)
· Trở kháng đầu vào tối thiểu: 1 KΩ
· Tỷ lệ S / N: 90dB
· Cổng đầu ra: Khối thiết bị đầu cuối 2.0m 8p
· Dây đầu vào: Dây cáp 2.0m 8 chân có bọc bảo vệ
· Phụ kiện: Bọt biển chống gió, Dây cáp kết nối
· "Màn hình LCD 128 x 64 hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống.
· Microphone được trang bị đèn hình tròn hiển thị trạng thái hoạt động.
· Thiết kế kỹ thuật số, microphone được cấp nguồn từ đơn vị điều khiển chính.
· Microphone sử dụng ống linh hoạt và ống cứng, có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với nhiều người sử dụng khác nhau.
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	Bộ điều khiển trung tâm
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Nguồn cấp: AC 100-240V 50/60HZ
· Trở kháng đầu ra:  RCA-200Ω
· Đầu vào:  200Ω
· Cổng BALANCE: – 300Ω
· Cổng UNBALANCE:  -400Ω
· Trở kháng đầu vào: LINE-50 KΩ /  DIN-50 KΩ
· Tỷ lệ S / N:	 > 90 dB (1 KHz THD1%)"
· Kích thước:480 x 220 x 56mm
· Phụ kiện: Cáp 8 lõi có vỏ bọc dài 10 m
· Đặc trưng:
· Sử dụng thiết kế mạch kỹ thuật số đầy đủ, đầu ra điều khiển song song bốn chiều, kết nối tổng cộng 60 đơn vị micrô và có chức năng bảo vệ tải và ngắn mạch, kết nối máy mở rộng để kết nối nhiều thiết bị hơn.
· Bảy chế độ họp: FIFO (vào trước ra trước), Phát biểu hạn chế, thảo luận tự do, chỉ chủ tọa, LIFO (vào sau ra trước), chế độ tranh nhau phát biểu, áp dụng chế độ phát biểu.
· Sử dụng màn hình LCD lớn hiển thị nội dung cài đặt hệ thống, mặt trước có các phím chức năng để thiết lập hệ thống. Số lượng diễn giả có thể chọn từ 1-6 người. Hoặc toàn bộ con người ở chế độ nói nào đó,
· Phần mềm PC có thể điều khiển thay vì giao diện bộ điều khiển hoặc điều khiển cùng nhau, thực hiện tích hợp quản lý giao diện.
· Cổng đầu vào và đầu ra của bộ ghép nối điện thoại tích hợp, bạn có thể đặt cuộc gọi điện thoại và quay số, thực hiện hội nghị thoại từ xa.
· Ba loại đầu ra âm thanh được sử dụng để kết nối với máy âm thanh khác.
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	Bộ thiết bị triệt vọng chống rú rít
	· [bookmark: _Hlk216258190]Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành: 12 tháng
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Tính năng:
· Các cổng tín hiệu đầu vào:
· Cân bằng tham số nhạc bằng 15 cần điều chỉnh, với các chế độ chọn tín hiệu đầu vào: Auto, VOD, AUX,BGM,Coaxial, Cổng quang học.
· Có tính năng lọc LPF và HPF cho phần Music.
· Các cổng tín hiệu đầu ra:
· Điều chỉnh các cổng đầu ra: Main, Surround, Center, Subwoofer với 7 cần điều chỉnh cho từng đầu ra riêng biệt.
· Các cổng đầu ra điều chỉnh được mức tín hiệu ra, độ trễ, tỷ lệ trộn tín hiệu giữa mic, nhạc, rever, echo.
· Tính năng nén tín hiệu của từng kênh đầu ra.
· Mỗi kênh đầu ra đều có bộ lọc LPF và HPF riêng biệt.
· Cổng micro:
· Tính năng điều chỉnh từng cỏng vào mic riêng biệt hoặc đồng thời.
· Mỗi cổng mic được điều chỉnh bằng 15 cần điều chỉnh EQ, có thể điều chỉnh các tham số độc lập, chống hú 4 cấp chính xác và hiệu quả.
· Điều chỉnh tỷ số nén, tỷ lệ nhiễu, kết hợp bộ lọc LPF và HPF.
· Kết nối USB không cần ổ đĩa, gỡ lỗi WIFI không dây.
· Hỗ trợ kết nối phần mềm qua app với IPHONE/IPAD/máy tính.
· Công nghệ hồi âm + tiếng vang đa chế độ chất lượng cao.
· Khóa chế độ bật nguồn, chức năng khóa âm lượng.
· Thực hiện các chương trình đã lưu, chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa.
· Cài đặt mật khẩu, có khóa mật khẩu kỹ thuật.
· Thiết bị được kết nối và điều chỉnh bằng phần mềm của nhà cung cấp
· Thông số kỹ thuật:
· Mức điện tử đầu vào tối đa: 4V (RMS)
· Mức điện tử đầu ra tối đa: 4V (RMS)
· Độ khuếch đại kênh nhạc: MAX: 12dB
· Độ nhạy mic: 64mV (Đầu ra: 4V)
· Tỷ lệ S/N: >80dB
· Điện áp đầu vào: ~220V 50Hz
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	Loa âm trần 
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành : 12 tháng
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Công suất định mức(100V): 5W/10W/20W/40W
· Công suất định mức 70V: 2.5W/5W/10W/20W/40W
· Công suất định mức(8Ω): 40W
· Công suất tối đa: 80W
· Tần số đáp ứng: 80Hz-18KHz
· Đầu vào: 70V/100V/8Ω
· Độ nhạy: 89dB±3dB
· Đơn vị loa: 6.5”x1 0,75”x1
· Vật liệu: Thân nhựa ABS+ lưới kim loại
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	Amply 
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành : 12 tháng
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Công suất đầu ra định mức: 240W
· Chế độ đầu ra: Trở kháng cố định 4~16 Ohm(Ω), điện áp đầu ra 70V/100V
· Đầu vào micrô: 600 Ohm (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng
· Tín hiệu đầu vào: Mic1 / Mic2 / Mic3: 600 ohms ( Ω) 10-15 MV, không cân bằng 10 MVAUX1 / AUX2: 10K ohms ( Ω) 200-470 MV, không cân bằng 250 mV
· Đầu ra phụ trợ: 0,775V (0 dB)
· Đáp ứng tần số: 60hz ~ 15khz (± 3dB)
· Độ méo: < 0,5% ở 1kHz, công suất đầu ra định mức 1/3
· Số S/T: Line: 85 dB, Mic:>72 dB Đối với cổng Micrô 1 và 2: 66dB; đối với cổng AUX 1 và 2: 70dB
· Điều chỉnh tông màu của âm thanh: Âm trầm: 100Hz ( ± 10dB), Âm bổng: 12kHz ( ± 10dB)
· Tỷ lệ điều chỉnh đầu ra: < 3dB
· Chế độ làm mát: Chế độ làm mát bằng không khí cưỡng bức quạt DC 12V
· Đèn báo: Công suất: “power”, hiển thị mức: “2, 4, 6, 8, 10 '
· Bảo vệ: Cầu chì AC tự ngắt, mạch bảo vệ quá tải và ngắn mạch điện;  Tổng công suất tín hiệu trong Mic1 vượt quá 0-30dB so với các tín hiệu đầu vào khác.
· Nguồn điện: Điện áp xoay chiều 220V-240V/50-60Hz
· Tiêu thụ điện năng: 350W
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	Tủ quản lý thiết bị 10U
	· Kích thước : H.580*W.550*D.500 
Phụ kiện: 01 quạt gió, 01 ổ điện
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	Phụ kiện kết nối, vật tư thi công, nhân công lắp đặt
	· Bao gồm dây diện, băng keo, đinh ốc vít… và nhân công lắp đặt

	II
	PHÒNG HỌP 575

	1
	Amply
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành : 12 tháng
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Công suất đầu ra định mức: 240W
· Chế độ đầu ra: Trở kháng cố định 4~16 Ohm(Ω), điện áp đầu ra 70V/100V
· Đầu vào micrô: 600 Ohm (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng
· "Tín hiệu đầu vào: Mic1 / Mic2 / Mic3: 600 ohms ( Ω) 10-15 MV, không cân bằng 10 MVAUX1 / AUX2: 10K ohms ( Ω) 200-470 MV, không cân bằng 250 mV"
· Đầu ra phụ trợ: 0,775V (0 dB)
· Đáp ứng tần số: 60hz ~ 15khz (± 3dB)
· Độ méo: < 0,5% ở 1kHz, công suất đầu ra định mức 1/3
· "Số S/T: Line: 85 dB, Mic:>72 dB
· Đối với cổng Micrô 1 và 2: 66dB; đối với cổng AUX 1 và 2: 70dB"
· Điều chỉnh tông màu của âm thanh: Âm trầm: 100Hz ( ± 10dB), Âm bổng: 12kHz ( ± 10dB)
· Tỷ lệ điều chỉnh đầu ra: < 3dB
· Chế độ làm mát: Chế độ làm mát bằng không khí cưỡng bức quạt DC 12V
· Đèn báo: Công suất: “power”, hiển thị mức: “2, 4, 6, 8, 10 '
· Bảo vệ: Cầu chì AC tự ngắt, mạch bảo vệ quá tải và ngắn mạch điện;  Tổng công suất tín hiệu trong Mic1 vượt quá 0-30dB so với các tín hiệu đầu vào khác.
· Nguồn điện: Điện áp xoay chiều 220V-240V/50-60Hz
· Tiêu thụ điện năng: 350W
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	Bộ Micro không dây  (Gồm 01 bộ thu không dây + 02 micro không dây cầm tay)
	· Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
· Đạt chứng nhận hợp quy (Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn: QCVN 91:2015/BTTTT)
· Gồm 01 bộ thu + 02 micro không dây cầm tay
· Bộ thu tín hiệu không dây (Wireless Receiver):
· Tần số hoạt động (Carrier Freq.): UHF 640 ~ 689.75 MHz
· Số nhóm kênh (Channel Groups): 2 kênh
· Số kênh cài đặt trước: 100 x 2
· Màn hình hiển thị: LCD
· Độ ổn định tần số: ±10 ppm
· Độ nhạy (S/N): <-105 dBm
· Băng thông: 50 MHz
· Tỉ lệ méo hài (THD): <0.5% (1kHz-A)
· Dải tần số đáp ứng: 40 Hz ~ 18 KHz (±3 dB)
· Nguồn cấp: DC 12V / 500 mA
· Đầu ra tín hiệu: XLR balanced + 6.3 mm unbalanced
· Khoảng cách hoạt động: 100 mét
· Bộ phát cầm tay (Handheld Transmitter):
· Tần số hoạt động (Carrier Freq.): UHF 640 ~ 689.75 MHz
· Màn hình hiển thị: LCD
· Độ ổn định tần số: ±10 ppm
· Độ bức xạ: <-65 dBm
· Băng thông: 50 MHz
· Độ lệch tần số: ±45 kHz
· Loại đầu micro: Dynamic, cardioid polar pattern
· Công suất RF (ERP): 10 dBm
· Pin sử dụng: 2 viên AA
· Nguồn tiêu thụ: 110 mA / 3V
· Thời gian hoạt động liên tục: >8 giờ
· Tính năng nổi bật
· Trang bị chip xử lý âm thanh hiệu suất cao với độ méo siêu thấp.
· Tích hợp chức năng tự động tắt tiếng (auto-mute) và cảm biến rơi micro (drop-sensing mute).
· Sử dụng công nghệ pilot tone giúp loại bỏ nhiễu và ổn định tần số.
· Thiết kế khử phản hồi (anti-feedback) cùng bộ lọc ồn, lọc tạp âm thông minh.
· Cụm RF tự chọn kênh sạch, hỗ trợ cài đặt tần số thông minh.
· Dải tần số rộng, độ nhạy âm thanh cao, thu tiếng ở khoảng cách xa.
· Âm thanh sống động: treble sáng, mid ngọt, bass mạnh.
· Phù hợp sử dụng cho sân khấu, hội nghị, lớphọc, truyền hình và dạy học chuyên nghiệp.
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	Loa âm trần
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành : 12 tháng
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Công suất định mức(100V): 5W/10W/20W/40W
· Công suất định mức 70V: 2.5W/5W/10W/20W/40W
· Công suất định mức(8Ω): 40W
· Công suất tối đa: 80W
· Tần số đáp ứng: 80Hz-18KHz
· Đầu vào: 70V/100V/8Ω
· Độ nhạy: 89dB±3dB
· Đơn vị loa: 6.5”x1 0,75”x1
· Vật liệu: Thân nhựa ABS+ lưới kim loại
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	Bộ điều khiển trung tâm  + Bộ thiết bị triệt vọng chống rú rít 
	· [bookmark: _Hlk216258219]Bộ điều khiển trung tâm  
· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Nguồn cấp : AC 100-240V 50/60HZ
· Trở kháng đầu ra :  RCA-200Ω
· Đầu vào :  200Ω
· Cổng BALANCE : – 300Ω
· Cổng UNBALANCE :  -400Ω
· Trở kháng đầu vào : LINE-50 KΩ /  DIN-50 KΩ
· "Tỷ lệ S / N: > 90 dB (1 KHz THD1%)"
· Phụ kiện: Cáp 8 lõi có vỏ bọc dài 10 m
Đặc trưng:
· Sử dụng thiết kế mạch kỹ thuật số đầy đủ, đầu ra điều khiển song song bốn chiều, kết nối tổng cộng 60 đơn vị micrô và có chức năng bảo vệ tải và ngắn mạch, kết nối máy mở rộng để kết nối nhiều thiết bị hơn.
· Bảy chế độ họp: FIFO (vào trước ra trước), Phát biểu hạn chế, thảo luận tự do, chỉ chủ tọa, LIFO (vào sau ra trước), chế độ tranh nhau phát biểu, áp dụng chế độ phát biểu.
· Sử dụng màn hình LCD lớn hiển thị nội dung cài đặt hệ thống, mặt trước có các phím chức năng để thiết lập hệ thống. Số lượng diễn giả có thể chọn từ 1-6 người. Hoặc toàn bộ con người ở chế độ nói nào đó,
· Phần mềm PC có thể điều khiển thay vì giao diện bộ điều khiển hoặc điều khiển cùng nhau, thực hiện tích hợp quản lý giao diện.
· Cổng đầu vào và đầu ra của bộ ghép nối điện thoại tích hợp, bạn có thể đặt cuộc gọi điện thoại và quay số, thực hiện hội nghị thoại từ xa.
· Ba loại đầu ra âm thanh được sử dụng để kết nối với máy âm thanh khác."
· Bộ thiết bị triệt vọng chống rú rít
· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành : 12 tháng
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Tính năng:
· Các cổng tín hiệu đầu vào:
· Cân bằng tham số nhạc bằng 15 cần điều chỉnh, với các chế độ chọn tín hiệu đầu vào: Auto, VOD, AUX,BGM,Coaxial, Cổng quang học.
· Có tính năng lọc LPF và HPF cho phần Music.
· Các cổng tín hiệu đầu ra:
· Điều chỉnh các cổng đầu ra: Main, Surround, Center, Subwoofer với 7 cần điều chỉnh cho từng đầu ra riêng biệt.
· Các cổng đầu ra điều chỉnh được mức tín hiệu ra, độ trễ, tỷ lệ trộn tín hiệu giữa mic, nhạc, rever, echo.
· Tính năng nén tín hiệu của từng kênh đầu ra.
· Mỗi kênh đầu ra đều có bộ lọc LPF và HPF riêng biệt.
· Cổng micro:
· Tính năng điều chỉnh từng cỏng vào mic riêng biệt hoặc đồng thời.
· Mỗi cổng mic được điều chỉnh bằng 15 cần điều chỉnh EQ, có thể điều chỉnh các tham số độc lập, chống hú 4 cấp chính xác và hiệu quả.
· Điều chỉnh tỷ số nén, tỷ lệ nhiễu, kết hợp bộ lọc LPF và HPF.
· Kết nối USB không cần ổ đĩa, gỡ lỗi WIFI không dây.
· Hỗ trợ kết nối phần mềm qua app với IPHONE/IPAD/máy tính.
· Công nghệ hồi âm + tiếng vang đa chế độ chất lượng cao.
· Khóa chế độ bật nguồn, chức năng khóa âm lượng.
· Thực hiện các chương trình đã lưu, chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa.
· Cài đặt mật khẩu, có khóa mật khẩu kỹ thuật.
· Thiết bị được kết nối và điều chỉnh bằng phần mềm của nhà cung cấp
· Thông số kỹ thuật:
· Mức điện tử đầu vào tối đa: 4V (RMS)
· Mức điện tử đầu ra tối đa: 4V (RMS)
· Độ khuếch đại kênh nhạc: MAX: 12dB
· Độ nhạy mic: 64mV (Đầu ra: 4V)
· Tỷ lệ S/N: >80dB
· Điện áp đầu vào: ~220V 50Hz
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	Micro chủ tọa
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Hình thức: Tụ điện
· Hướng ghi: Single directivity
· Tần số đáp ứng: 40Hz-16KHz
· Nhạy cảm -43 ± 2 dB @ 1 KHz
· Điện áp đầu vào: DC 9V (Được cung cấp bởi máy chủ)
· Trở kháng đầu vào tối thiểu: 1 KΩ
· Tỷ lệ S / N: 90dB
· Cổng đầu ra: Khối thiết bị đầu cuối 2.0m 8p
· Dây đầu vào: Dây cáp 2.0m 8 chân có bọc bảo vệ
· Phụ kiện: Bọt biển chống gió, Dây cáp kết nối
· Màn hình LCD 128 x 64 hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống.
· Microphone được trang bị đèn hình tròn hiển thị trạng thái hoạt động.
· Thiết kế kỹ thuật số, microphone được cấp nguồn từ đơn vị điều khiển chính.
· Microphone sử dụng ống linh hoạt và ống cứng, có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với nhiều người sử dụng khác nhau.
· Đơn vị chủ tịch có nút phát biểu và nút ưu tiên, nút ưu tiên có thể vượt quyền tất cả các đơn vị đại biểu.
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	Micro đại biểu
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Hình thức: Tụ điện
· Hướng ghi: Single directivity
· Tần số đáp ứng: 40Hz-16KHz
· Nhạy cảm -43 ± 2 dB @ 1 KHz
· Điện áp đầu vào: DC 9V (Được cung cấp bởi máy chủ)
· Trở kháng đầu vào tối thiểu: 1 KΩ
· Tỷ lệ S / N: 90dB
· Cổng đầu ra: Khối thiết bị đầu cuối 2.0m 8p
· Dây đầu vào: Dây cáp 2.0m 8 chân có bọc bảo vệ
· Phụ kiện: Bọt biển chống gió, Dây cáp kết nối
· Màn hình LCD 128 x 64 hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống.
· Microphone được trang bị đèn hình tròn hiển thị trạng thái hoạt động.
· Thiết kế kỹ thuật số, microphone được cấp nguồn từ đơn vị điều khiển chính.
· Microphone sử dụng ống linh hoạt và ống cứng, có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với nhiều người sử dụng khác nhau.
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	Cáp Spin 10m
	Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Sản phẩm có CO, CQ của nhà sản xuất.
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	Bộ quản lý nguồn
	· Năm sản xuất: 2025
· Bảo hành : 12 tháng
· ISO: 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
· Màu bảng điều khiển: bạc sắt
· Điều kiện đầu vào nguồn điện (một pha 3 dây):AC90-260V 50-60Hz Hai pha (ba dây: không, cháy, đất)
· Số lượng kênh:	Rơ le ổ cắm đa năng 8 chiều được điều khiển và ổ cắm đa năng 2 chiều đầu ra trực tiếp"
· Đầu ra được kiểm soát của rơle có thể chịu được công suất mạch đơn tối đa/tổng ​​công suất (công suất phản kháng) : 5000W/8000W có thể chịu được công suất phản kháng tối đa
· Thông số kỹ thuật ổ cắm điện đầu ra:Vật liệu ABS chống cháy, chịu được dòng điện tối đa 10A, vật liệu đồng thau, ổ cắm đa năng tiêu chuẩn
· Tính năng chức năng:1. Bật theo trình tự và tắt theo chiều ngược lại; 2.4 Kênh bảng điều khiển được đóng độc lập
· Khoảng thời gian/thời gian định thời cho mỗi lần chuyển mạch:Mặc định là 1 giây
· Dòng điện tiếp điểm rơle đầu ra:30A 277VAC
· Thông số kỹ thuật của bảng mạch:Ván sợi hai mặt, đường dây điện chính làm dày thứ cấp và gia công làm dày
· Thông số kỹ thuật nguồn điện:Nguồn điện chuyển mạch tích hợp, áp dụng cho điện áp toàn cầu AC90-260V 50-60Hz
· Thông số kỹ thuật cáp chính:	Cáp vuông 3*4, tổng chiều dài 1,5 mét (không có phích cắm nguồn)
· Kiểu mở:Công tắc tự thiết lập lại
· Chức năng chuyển mạch độc lập kênh đơn:Bảng điều khiển hỗ trợ kiểm soát độc lập
· Chức năng Hiển thị điện áp hiển thị loại đồng hồ đo:Vôn kế hiển thị kỹ thuật số màu đỏ
· Chức năng lọc nguồn điện (bộ lọc lưới điện chuyên nghiệp EMI):Không có (bộ lọc đơn hoặc mỗi băng tần là tùy chọn)
· Bảo vệ quá dòng ngắn mạch cấu hình cầu dao điện:Cầu dao ngắt mạch, điều khiển firewire, bảo vệ quá dòng, (bảo vệ ngắn mạch 63A)

	9
	Bộ phụ kiện: Dây loa 2x2,5, Jack loa , Dây tín hiệu, jack canon
	Dây loa, dây tín hiệu 2x2,5mm2, Vỏ nhựa mềm, lõi đồng 100%, chống nhiễu dài 30m, jack loa Jack tín hiệu kết nối Canon
Mới 100%. Bảo hành: 12 tháng
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	Tủ rack 12U
	Kích thước: 550 (rộng) x 600 (cao) x 600 (sâu) mm.
Tủ được sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và thẩm mỹ cao.
Độ dày thép được sản xuất bằng chất liệu thép dày 1.2~1.5 mm.

	11
	Nhân công lắp đặt
	Bao gồm dây diện, băng keo, đinh ốc vít… và nhân công lắp đặt

	III
	MÁY VI TÍNH CHO LÃNH ĐẠO SỞ

	1
	Máy vi tính xách tay
	Bộ vi xử lý: I≥ntel® Core™ i7-1355U (up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) 
Bộ nhớ RAM: ≥16 GB DDR4-3200 MHz (1 × 16 GB)
Khe RAM: 2 khe SODIMM
Lưu trữ: ≥512 GB SSD PCIe® NVMe™  
Kết nối không dây: Card Realtek hỗ trợ Wi-Fi 6 (2×2) và Bluetooth® 5.3
Kích thước màn hình: ≥14 inch (35,6 cm)
Độ phân giải: ≥Full HD (1920 × 1080)
Tấm nền: IPS, viền mỏng (micro-edge), chống chói
Độ sáng: ≥250 nits
Độ phủ màu: 45% NTSC
Cảm ứng: Không
Camera: HD 720p
Loại pin: 3 cell, 41 Wh (Li-ion)
Pin liền máy
Adapter nguồn: AC 45 W
Cổng kết nối: 1 × USB Type-C® (5Gbps), 2 × USB Type-A (5Gbps), 1 × HDMI 1.4b, 1 × jack tai nghe/micro 3.5 mm, 1 × cổng nguồn AC
Màu sắc: Màu bạc
Hệ điều hành: Windows 11 Home Single Language

	IV
	MÁY VI TÍNH CHUYÊN DÙNG PHÒNG HẠ TẦNG

	1
	Máy tính để bàn
	* Mainboard 
· Ổ cắm Intel® dành cho bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14 và 13,
· bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12, Pentium® Gold và Celeron
· Hỗ trợ Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 và Công nghệ Intel® Turbo Boost
· Max 3.0
· 2 x DIMM, Tối đa. 64GB, DDR4
· 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/40
· 00(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933
· /2800/2666/2400/2133 Không ECC, Bộ nhớ không đệm
· Kiến trúc bộ nhớ Dual Channel
· Hỗ trợ cấu hình bộ nhớ cực cao Intel® (XMP)
· Tổng cộng hỗ trợ 2 khe cắm M.2 và 4 cổng SATA 6Gb/s*
· Khe M.2_1 (Key M), loại 2242/2260/2280 (hỗ trợ PCIe 4.0 x4 chế độ)
· Chipset Intel® B760
· Khe M.2_2 (Key M), loại 2242/2260/2280 (hỗ trợ PCIe 4.0 x4 chế độ)
· 4 cổng SATA 6Gb/s
· 4 x cổng USB 3.2 Gen 1 (4 cổng Type-A)
· 2 x cổng USB 2.0 (2 x Type-A)
· 1 x cổng VGA
· 1 x cổng HDMI®
· 1 x cổng Realtek 2.5Gb Ethernet
· 3 x jack âm thanh
· 1 x cổng PS/2 Keyboard/Mouse kết hợp
· [bookmark: _GoBack]CPU ≥Intel Core i7-12700 (3.6GHz turbo up to 4.9Ghz, 12 nhân 20 luồng,
· 25MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1700)
· Ram PC DDR4 ≥32GB ( 16x2) 3200MHz
· Ổ cứng ≥SSD 512gb sata III 2.5”
· Nguồn máy tính ≥450W
· Bộ phím chuột văn phòng Fuhlen
· Vỏ case máy tính văn phòng
* MÀN HÌNH 27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms
* Phần mềm Microsoft Windows Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD


Ghi chú:
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.
1.3. Các yêu cầu khác
- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).
- Tất cả hang hóa được bảo hành tối thiểu 12 tháng.
- Thực hiện kiểm định trước khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với các thiết bị có quy định kiểm định theo quy định của Pháp Luật.
- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT…).
- Yêu cầu kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên seal, có đầy đủ chứng từ kèm theo Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, Cataloge, kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo yêu cầu chi tiết kỹ thuật của HSMT của hợp đồng, nhiệt độ bảo quản phù hợp…) khi giao nhận tại chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát, hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.
- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.
- Nhà thầu phải thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng.
- Nhà thầu phải thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;
- Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;
- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản xuất;
- Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải được vận chuyển đến người sử dụng và lắp đặt theo đúng vị trí, yêu cầu của chủ đầu tư;
- Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp, chủ đầu tư, tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, , chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể loại HSDT của nhà thầu. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

